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762 18211001 Phạm Thị Ánh 10/01/2003 Nữ Kinh 11B10 11B10.1

763 18211002 Hoàng Thị Bình 11/11/2003 Nữ Nùng 11B10 11B10.1

764 18210106 Nhữ Ngọc Minh Châu 06/12/2003 Nữ Kinh 11B10 11B10.1

765 18211004 Phùng Thị Dung 13/01/2003 Nữ Thái 11B10 11B10.1

766 18211007 Hoàng Thị Hạnh 07/04/2003 Nữ Nùng 11B10 11B10.1

767 18211009 Trịnh Thị Hậu 28/10/2003 Nữ Kinh 11B10 11B10.1

768 18211013 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 17/08/2003 Nữ Kinh 11B10 11B10.1

769 18211019 Hoàng Thị Mỹ Linh 04/01/2003 Nữ Kinh 11B10 11B10.1

770 18211020 Trần Thị Mỹ Linh 15/07/2003 Nữ Kinh 11B10 11B10.1

771 18211023 Đoàn Thị Phúc 11/03/2003 Nữ Kinh 11B10 11B10.1

772 18210532 Thẩm Triệu Văn Sơn 23/04/2003 Nam Nùng 11B10 11B10.1

773 18211028 Đàm Thị Thanh 09/11/2002 Nữ Tày 11B10 11B10.1

774 18211029 Trần Thị Thảo 24/08/2003 Nữ Kinh 11B10 11B10.1

775 18211031 Trần Lệ Thủy 30/03/2003 Nữ Tày 11B10 11B10.1

776 18211033 Hoàng Thị Trang 02/03/2003 Nữ Nùng 11B10 11B10.1

777 18211051 Vũ Thị Tố Trân 01/01/2001 Nữ Kinh 11B10 11B10.1

778 18211036 Đàm Thị Yến 03/05/2003 Nữ Tày 11B10 11B10.1

779 18211037 Lương Thị Yến 10/06/2003 Nữ Nùng 11B10 11B10.1

780 18211003 Hà Lê Cẩm Chi 19/07/2003 Nữ Kinh 11B10 11B10.2

781 18211005 Nguyễn Thị Tâm Đoan 08/03/2003 Nữ Kinh 11B10 11B10.2

782 18211006 Bùi Thị Hải 19/03/2003 Nữ Sán Chay 11B10 11B10.2

783 18211008 Triệu Thị Hạnh 11/09/2003 Nữ Nùng 11B10 11B10.2

784 18211046 Phùng Trần Thu Hằng 23/06/2003 Nữ Kinh 11B10 11B10.2

785 18211010 Lê Huy Hoàng 12/07/2003 Nam Kinh 11B10 11B10.2

786 18211012 Hồ Thị Kim Hương 25/11/2003 Nữ Kinh 11B10 11B10.2

787 18211014 Hồ Trung Kiên 18/04/2003 Nam Kinh 11B10 11B10.2

788 18211017 Phùng Thị Lê 04/04/2003 Nữ Nùng 11B10 11B10.2

789 18211018 Triệu Thị Liễu 22/10/2003 Nữ Nùng 11B10 11B10.2

790 18211021 Mã Thị Thúy Ngọc 09/05/2003 Nữ Nùng 11B10 11B10.2

791 18211022 Hoàng Thị Yến Nhi 16/12/2003 Nữ Nùng 11B10 11B10.2

792 18211024 Đoàn Thị Phương 09/04/2003 Nữ Kinh 11B10 11B10.2

793 18211025 Trần Thị Phương 22/05/2003 Nữ Kinh 11B10 11B10.2

794 18211026 Hoàng Thị Quỳnh 16/08/2003 Nữ Nùng 11B10 11B10.2
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795 18211038 Trần Thanh Tùng 10/02/2003 Nam Sán Chay 11B10 11B10.2

796 18211027 Nhữ Quỳnh Tươi 27/05/2003 Nữ Kinh 11B10 11B10.2

797 18211032 Nông Trung Thưởng 13/11/2003 Nam Nùng 11B10 11B10.2

798 18211035 Nhữ Thị Út 03/08/2003 Nữ Kinh 11B10 11B10.2
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